
CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN  CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày 09/8/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ)

Biểu 1

STT

KHỐI MẦM NON KHỐI TIỂU HỌC

Đơn vị Tổng Giáo viên
 mầm non

Nhân viên
kế toán Đơn vị Tổng Văn hóa Âm nhạc Mỹ thuật Thể dục Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 An Thanh 0 An Thanh 5 1 1 2 1
2 Bình Lãng 1 1 Bình Lãng 5 5
3 Cộng Lạc 2 2 Cộng Lạc 4 3 1
4 Chí Minh I 0 Chí Minh I 4 2 2
5 Chí Minh II 1 1 Chi Minh II 2 1 1
6 Dân Chủ 0 Dân Chủ 6 5 1
7 Đại Hợp 0 Đại Đồng 2 2
8 Đại Sơn 2 2 Đại Hợp 4 4
9 Hà Kỳ 1 1 Hà Kỳ 3 1 1 1
10 Hà Thanh 1 1 Hà Thanh 1 1
11 Hưng Đạo 4 4 Hưng Đạo 3 2 1
12 Minh Đức 0 Kỳ Sơn 2 1 1
13 Ngọc Kỳ 1 1 Minh Đức 5 4 1
14 Nguyên Giáp 0 Ngọc Kỳ 0
15 Phượng Kỳ 0 Nguyên Giáp 10 5 1 2 2
16 Quang Khải 0 Phượng Kỳ 2 2
17 Quang Phục 0 Quang Khải 4 4
18 Quang Trung 1 1 Quang Phục 3 3
19 Quảng Nghiệp 0 Quang Trung 7 5 1 1
20 Tái Sơn 3 3 Quảng Nghiệp 4 2 1 1
21 Tân Kỳ 0 Tái Sơn 2 1 1
22 Thị trấn 0 Tân Kỳ 2 1 1
23 Tiên Động 0 Thị Trấn 1 1
24 Văn Tố 0 Tiên Động 7 6 1
25 0 Văn Tố 4 3 1

Cộng 17 15 2 Cộng 92 64 2 1 6 11 8
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 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày 09/8/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ)
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

1 An Thanh 3 1 1 1
2 Bình Lãng 1 1
3 Cộng Lạc 1 1
4 Chí Minh 4 1 1 1 1
5 Dân Chủ 1 1
6 Đại Hợp 0
7 Đại Sơn 0
8 Hà Kỳ 2 1 1
9 Hà Thanh 3 1 1 1
10 Hưng Đạo 1 1
11 Minh Đức 0
12 Ngọc Kỳ 2 1 1
13 Nguyên Giáp 2 1 1
14 Phượng Kỳ 2 1 1
15 Quang Khải 1 1
16 Quang Phục 1 1
17 Quang Trung 1 1
18 Quảng Nghiệp 2 2
19 Tái Sơn 1 1
20 Tân Kỳ 4 2 1 1
21 Thị Trấn 0
22 Tiên Động 7 1 1 1 1 1 1 1
23 Văn Tố 1 1
24 Phan Bội Châu 3 1 1 1

Cộng 43 6 0 2 8 3 1 4 2 1 3 1 1 2 6 1 1 1
TT KHỐI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC  THƯỜNG XUYÊN

1 TTGDDN-GDTX huyện Tứ
Kỳ

3 1 1 1
Cộng 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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